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BẢNG GIÁ 

CHỔI VỆ SINH TẤM PIN MẶT TRỜI SUNNY SMILER 

 
Ngày 08 Tháng 12 Năm 2021 

 

 

Tên sản phẩm & Hình ảnh 

 

Phiên bản 

 

Mã hàng 

 

Độ dài 

 

ĐVT 
Đơn giá 

(chưa có VAT) 

Chổi vệ sinh tấm pin mặt trời 

loại một đầu, có máy bơm 

 
 

 

Phiên bản 

dùng Điện 

 
X31 

3.5 M Bộ 7.196.000 

5.5M Bộ 7.382.000 

7.5M Bộ 9.842.000 

Phiên bản 

dùng Pin 

(chưa có máy bơm) 

 
X32 

3.5 M Bộ 10.980.000 

5.5M Bộ 11.166.000 

7.5M Bộ 13.626.000 

Phiên bản kép 

(Điện + Pin) 

 
X33 

3.5 M Bộ 11.746.000 

5.5M Bộ 12.379.000 

7.5M Bộ 14.856.000 

Chổi vệ sinh tấm pin mặt trời 

loại hai đầu, chưa có máy bơm 
 

 
 

Phiên bản 

dùng Điện 

 
X41 

3.5 M Bộ 10.852.000 

5.5M Bộ 13.129.000 

7.5M Bộ 13.504.000 

Phiên bản 

dùng Pin 

 
X42 

3.5 M Bộ 15.022.000 

5.5M Bộ 15.241.000 

7.5M Bộ 17.813.000 

Phiên bản kép 

(Điện + Pin) 

 
X43 

3.5 M Bộ 15.823.000 

5.5M Bộ 16.786.000 

7.5M Bộ 17.631.000 

Chổi lăn vệ sinh tấm pin mặt trời, 

chưa có máy bơm 

 

 

Phiên bản 

dùng Điện 

 
M11 

3.5 M Bộ 9.186.000 

5.5M Bộ 9.360.000 

7.5M Bộ 12.006.000 

Phiên bản 

dùng Pin 

 
M12 

3.5 M Bộ 13.110.000 

5.5M Bộ 13.500.000 

7.5M Bộ 16.122.000 

Phiên bản kép 

(Điện + Pin) 

 
M13 

3.5 M Bộ 14.627.000 

5.5M Bộ 14.996.000 

7.5M Bộ 18.879.000 
 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

- Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 08/12/2021. Các thông báo liên quan trước đây đều không 

còn hiệu lực áp dụng. 

- Chất liệu thân chổi: 

+ Sản phẩm 3.5M và 5.5M: Hợp kim nhôm 

+ Sản phẩm 7.5M: Sợi Carbon. 
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